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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Semantics 

Mã học phần:  71ENGL40512 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71ENGL40512_09, 10 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Áp dụng được 

những kiến thức 

về ngữ nghĩa của 

từ, câu và phát 

ngôn vào phân 

tích và hiểu được 

những ẩn ý và 

những suy luận 

của ngôn ngữ 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

45% 

Phần 

Trắc 

nghiệm 

Section 

2 

Phần tự 

luận 

Section 

1 + 3 

1.5đ 

 

 

3đ 

PI 3.1 

CLO 2 

Phân biệt được 

các loại nghĩa của 

từ, câu và phát 

ngôn trong từng 

tình huống giao 

tiếp cụ thể 

Tự luận 15% 

Phần 

trắc 

nghiệm:  

Section 

1 

1.5 đ PI 3.1 

CLO 3 

Vận dụng kiến 

thức về ngữ nghĩa 

học và ngữ dụng 

học vào phân tích 

các tình huống 

giao tiếp để sử 

dụng câu, từ, phát 

Tự luận 40% 

Phần tự 

luận: 

Section 

2 + 4 

 

 

4 đ 

 

 

PI 3.1 
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ngôn phù hợp và 

hiệu quả 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 marks) 

SECTION 1 (1.5 marks – 0.15 each) 

Identify each of the following sentences as analytic, synthetic, or contradictory. (0.15 

each) 

All bachelors are unmarried. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My brother is a prime number. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

This is the most expensive watch she has ever bought. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. contradictory sentence 

C. analytic sentence  

ANSWER: A 

A crime is an act that violates the law. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 
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Emma is the best student in this class. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

That girl is her own mother’s son. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

Mary hates the man who is standing in the corner. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My aunt is a spinster, so she often argues with her husband. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence 

B. synthetic sentence 

C. analytic sentence 

ANSWER: A 

A pen is an instrument for writing or drawing with ink. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence  

B. synthetic sentence 

C. contradictory 

ANSWER: A 

Helen is married to an American. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 
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B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

 

SECTION 2 (1.5 marks; 0.15 each) 

What kind of speech act is performed by making the following utterances?  

"If I were you, I would buy a new watch." 

A. Directive  

B. Declarative 

C. Expressive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Commissive 

ANSWER: A 

"I vowed that I would never drink again." 

A. Commissive  

B. Directive  

C. Expressive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"I'm so relieved that the exam is finally over." 

A. Expressive  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  
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E. Rogative 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"Is this your first time visiting the university?” 

A. Rogative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"My best friend is a doctor.” 

A. Representative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Declarative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

“Could you send me the report by tomorrow?” 

A. Directive  

B. Expressive 

C. Commissive 

D. Representative  

E. Declarative  

F. Rogative  

ANSWER: A 
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"I resign from my position effective immediately.” 

A. Declarative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

“Who is leading the workshop?” 

A. Rogative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Declarative  

ANSWER: A 

"I appointed Jonh as the group leader. 

A. Declarative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

"We guarantee a refund if you're not satisfied.” 

A. Commissive  

B. Directive  
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C. Declarative  

D. Representative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

SECTION 1 (1.5 marks) 

What is implied in the following utterances? (1.5 marks – 0.3 each) 

Question 1: A: "Can you help me with this project?"  

                    B: "I have a deadline approaching." 

What may B’s response implicate? 

 

Question 2: X: "Are you still thinking about that job offer?" 

                    Y: "I've been exploring other opportunities." 

What may Y’s response implicate? 

Question 3: A: "How's the new project going?" 

B: "There have been quite a few unexpected challenges." 

What may B’s response implicate? 

Question 4: A: "Did you finish the report on time?" 

  B: "There were some last-minute changes I had to deal with." 

What may B’s response implicate? 

Question 5: A: "How do you feel about the new policy at work? " 

  B: "It's certainly a shift from what we’re used to." 

What may B’s response implicate? 

SECTION 2 (1.5 marks) 

Complete each of the following sentences in such a way that is an ENTAILMENT of 

the sentence printed before (→ is used to show one-way entailment and ↔ to show 

two-way entailment). (1.5 marks – 0.3 each) 

Question 1: Tom’s is my brother. 
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↔   I am ------------------------------------------------ 

Question 2: They are planning a vacation. 

↔   A vacation -------------------------------------------------- 

Question 3: Helen drank a glass of water. 

→   Helen ------------------------------------------------- 

Question 4: David is married. 

↔   David ------------------------------------------------ 

Question 5: James likes eating salmon. 

→   James ----------------------------------------------------  

SECTION 3 (1.5 marks) 

 Identify the PRESUPPOSITION(s) in each of the following utterances. (1.5 marks, 0.3 

each) 

Câu 1 (0.3 điểm): “He regrets leaving school so young.” 

Câu 2 (0.3 điểm): “I don’t know why he broke up with his girlfriend.” 

Câu 3 (0.3 điểm): “Mary’s house is spacious. 

Câu 4 (0.3 điểm): “Our grandmother will not attend the wedding party tonight.” 

Câu 5 (0.3 điểm): “David imagined that he was a billionaire.” 

SECTION 4: Interpret the meanings of the following sentences and state what 

kind of figure of speech was used in each of them. (2.5 marks) 

 

1. Her voice was music to his ears.   

2. She cried a river after watching that movie. 

3. The moon hid behind the clouds. 

4. The bottle took his life. 

5. We know these voices. 

 
 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

SECTION 1 Answer A 1.5 0.15 

each 
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SECTION 2 Answer A 1.5 0.15 

each 

II. Tự luận 7.0  

SECTION 1  

What is implied 

in the following 

utterances? 

Đáp án câu 1: B is probably not 

available to help. 

Đáp án câu 2: Y is likely not 

interested in the job offer. 

 Đáp án câu 3: B is facing some 

difficulties with the project. 

Đáp án câu 4: B didn’t finish the 

report on time. 

Đáp án câu 5: B may not be in favor 

of the new policy 

1.5 0.3 each 

SECTION 2 

Complete each 

of the following 

sentences in such 

a way that is an 

entailment of the 

sentence printed 

before (→ is 

used to show 

one-way 

entailment and 

↔ to show two-

way entailment). 

Đáp án câu 1: ↔ A vacation is being 

planned by them. 

Đáp án câu 2: ↔ I’m Tom’s sibling. 

Đáp án câu 3: → Helen drank a glass 

of liquid. 

Đáp án câu 4: ↔ David has a wife/a 

spouse. 

Đáp án câu 5: →James like eating 

fish. 

 

1.5 0.3 each 

SECTION 3:  

Identify the 

presupposition(s) 

in each of the 

following 

utterances. 

Đáp án Câu 1: The utterance 

presupposes that he left school so 

young. 

Đáp án Câu 2: The utterance 

presupposes that he broke up with his 

girlfriend. 

Đáp án Câu 3: The utterance 

presupposes that Mary exists and she 

has a house. 

Đáp án Câu 4: The utterance 

presupposes that we had and 

grandmother and there will be a 

wedding party tonight. 

Đáp án Câu 5: The utterance 

presupposes that David is not a 

billionaire. 

1.5 0.3 each 

SECTION 4: 

Interpret the 

1. Metaphor 2.5 0.5 each 
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meanings of the 

following 

sentences and 

state what kind 

of figure of 

speech was used 

in each of them 

Meaning: Her voice was very 

pleasant and soothing to him. 

2. Hyperbole 

Meaning: She cried a lot after 

watching that movie. 

3. Personification 

Meaning: The moon became 

obscured or covered by clouds. 

4. Metonymy 

Meaning: He died as a result of 

drinking a lot of alcohol. 

5. Synecdoche 

Meaning: We know these people. 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

   

 

 

Nguyễn Hòa Mai Phương                                         Nguyễn Thị Thu Hằng 

 

 

  

 

 


